
 

 

  
 
 
 
 

   
 

      
    

     
 

  
  

 
    

  
 

     
     

     

   
  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    
    
    
     

 
 

VIETNAMESE 
GIẢI THÍCH ĐIỂM SỐ TRONG PHIẾU ĐIỂM BẬC TRUNG HỌC 

THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH 

Phiếu điểm này sẽ được gửi cho quý vị sau khi kết 
thúc mỗi kỳ chín tuần để truyền đạt thông tin về bài 
vở ở trường của con quý vị. Quý vị được yêu cầu 
xem lại phiếu điểm, xin thảo luận với con em mình 
và liên lạc với nhà trường nếu muốn làm rõ hoặc 
biết thêm thông tin. 

Nhà trường có thể yêu cầu quý vị ký vào phiếu 
điểm và gửi lại vào ngày học tiếp theo.  Chữ ký 
không nhất thiết là sự chấp thuận của phiếu điểm 
này nhưng được dùng làm chứng cứ cho thấy phụ 
huynh hoặc người giám hộ đã xem xét nó. 

Ký hiệu Thang điểm 
4.0 

Thang điểm 
100 Mô Tả

A 3,8-4,0 93-100
Hạng Ưu 

A- 3,4-3,7 90-92

B+ 3,1-3,3 87-89
Trên trung bình B 2,8-3,0 83-86

B- 2,4-2,7 80-82

C+ 2,1-2,3 77-79
Trung Bình C 1,8-2,0 73-76

C- 1,4-1,7 70-72

D+ 1,1-1,3 67-69
Dưới trung bình D 0,8-1,0 64-66

F 0-0,7 50-63 Rớt 

I Không hoàn tất 
P Đậu 

WF Rút khỏi lớp/Rớt 
WP Rút khỏi lớp/Đậu 
NM Không có Nhận xét 

LS-ISD-HS Report Card Interpretation of Marks 


